
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô F-3, Khu nhà ở thương mại Richhome 1, tổ 14, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú 
Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

07/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ELICA FRESH

3702718340

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ELICA FRESH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ELICA FRESH COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: ELICA FRESH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới thương mại (trừ môi giới kết hôn có yếu tố 
nước ngoài, môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài)

4610

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Ủy thác mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, giao 
nhận hàng hóa; - Dịch vụ làm thủ tục, khai thuê hải quan (Chỉ 
hoạt động khi đáp ứng quy định về điều kiện về đăng ký và 
hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan).

5229

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, quần áo thể thao, quần áo 
bảo hộ lao động

4641

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Mua bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, mủ 
cao su, nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi (không chứa mủ cao 
su tại trụ sở chính); - Mua bán hóa chất (Trừ hóa chất bảng 1 
theo Công ước quốc tế); - Bán buôn sắt, thép phế liệu (Không 
chứa, phân loại và xử lý, tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các 
loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Mua bán 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

4669

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu (Trừ các loại thực 
vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và các bộ phận của 
chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật 
quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử dụng)

4620(Chính)

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TUẤN ANH

Số 390A, Trần Hưng 
Đạo, Khu phố Tân 
Thành, Phường An 
Lạc, Thị xã Buôn Hồ, 
Tỉnh Đắk Lắk, Việt 
Nam

1.000.000.000 50,000 241352442

2 VÕ THỊ 
YẾN NHI

Thôn Nam Tượng I, 
Xã Nhơn Tân, Thị xã 
An Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 215181721

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       241352442
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 390A, Trần Hưng Đạo, Khu phố Tân Thành, 
Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: C1-428 Ehome 4, khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN ANH Nam

17/12/1992 Kinh Việt Nam

01/07/2014 công an Đăk Lăk

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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